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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/BCSĐ NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2014 - 2016
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức, cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; (để báo cáo)
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; (để báo cáo)
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương; (để báo cáo)
- Ban Nội chính Trung ương; (để báo cáo)
- Ban Tổ chức Trung ương; (để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TP; (để báo cáo)
- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, TP trực thuộc TW; (để phối hợp)
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; (để phối hợp)
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp; (để biết)
- Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; (để biết)
- Lưu: VT, VPBCS, Tổng cục THADS.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thúy Hiền


 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/BCSĐ NGÀY 14/3/2014 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2014 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2657/QĐ-BTP ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Ngày 14/3/2014, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức, cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2016 (sau đây gọi là Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ). Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
I. MỤC ĐÍCH:
Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ nhằm khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng các cơ quan thi hành án dân sự thực sự kỷ cương, kỷ luật, trong sạch, vững mạnh, toàn diện với nền công vụ “chuyên nghiệp, minh bạch, thượng tôn pháp luật”, đáp ứng yêu cầu được giao trong tình hình mới.
II. YÊU CẦU:
1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra trong Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đảm bảo tính khả thi, thiết thực và đạt được hiệu quả cao, tránh phô trương, hình thức.
2. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ, Kế hoạch này và công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.
3. Quá trình thực hiện cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, có lộ trình, bước đi đối với từng nội dung công việc, phù hợp với đặc thù của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự.
B. NỘI DUNG:
I. TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT
- Nội dung thực hiện: Quán triệt nội dung Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch này đến tất cả công chức, người lao động trong toàn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.
- Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
- Đơn vị phối hợp: Cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Phương thức thực hiện: Lồng ghép trong Hội nghị triển khai công tác năm 2015 và trong các cuộc họp, sinh hoạt, sơ kết, tổng kết công tác của cấp Ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự.
Thời gian hoàn thành: Thực hiện ngay sau khi Kế hoạch này được ban hành và hoàn thành vào thời điểm thực hiện triển khai công tác năm 2015.
II. VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN THỂ CHẾ VÀ ĐỀ ÁN
1. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008
- Đơn vị chủ trì phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị tham gia phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.
- Sản phẩm: Luật sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về công tác tổ chức cán bộ.
- Tiến độ thực hiện: Thực hiện theo Chương trình xây dựng Luật của Quốc hội
2. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Sản phẩm: Các văn bản quy định chi tiết.
- Tiến độ thực hiện: Quý II/2015.
3. Xây dựng, hoàn thiện Thông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo hướng phân cấp mạnh hơn cho Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về quản lý cán bộ theo hướng cấp nào quản lý cán bộ thì chịu trách nhiệm toàn diện đối với đối tượng quản lý từ khâu tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
- Sản phẩm: Thông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành.
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành trong quý III/2014.
4. Xây dựng và hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự làm cơ sở để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo yêu cầu vị trí việc làm và tăng cường chất lượng công chức
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và Tổ soạn thảo Đề án xác định vị trí việc làm.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ.
- Sản phẩm: Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tiến độ thực hiện: Phấn đấu hoàn thành trong Quý IV/2014.
5. Nghiên cứu điều chỉnh biên chế của các cơ quan thi hành án dân sự trên cơ sở số việc/1 Chấp hành viên phù hợp với các địa bàn vùng, miền
a) Điều chỉnh, giao biên chế năm 2014 và hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế đối với các Tổng cục, các đơn vị thuộc Tổng cục và cơ quan thi hành án dân sự địa phương
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: Ban hành quyết định giao biên chế năm 2014 và văn bản hướng dẫn thực hiện trong toàn hệ thống (lưu ý: điều chỉnh tổng thể, trong đó biên chế của các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục, các Chi cục cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn và việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự để điều chỉnh cho phù hợp).
- Tiến độ thực hiện:
+ Bước 1 đã thực hiện xong trong tháng 6/2014.
+ Bước 2, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh sau khi Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Xây dựng Đề án về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chấp hành viên
- Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan.
- Sản phẩm: Đề án được Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt.
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành đồng thời và sẽ đưa vào để triển khai trong Đề án xác định vị trí việc làm trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự.
6. Nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức hệ thống Thi hành án dân sự trong điều kiện thành lập tòa án sơ thẩm khu vực
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ.
- Sản phẩm: Đề án được nghiệm thu.
- Tiến độ thực hiện: Thực hiện sau khi Luật tổ chức Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân được ban hành.
7. Xây dựng Đề án thí điểm thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, công chức lãnh đạo trong cơ quan Thi hành án dân sự
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015 và thực hiện theo Đề án của Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: Đề án được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.
8. Xây dựng Đề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự thuộc khu vực phía Nam
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014

- Sản phẩm: Đề án được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

9. Triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ và tăng cường năng lực hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2014 và thực hiện thường xuyên.

- Sản phẩm: Đề án được Tổng cục phê duyệt và triển khai có hiệu quả Đề án.

III. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ
1. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự
- Nội dung thực hiện:

+ Tăng cường phối hợp giữa Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tổ chức cán bộ thông qua trao đổi, cung cấp thông tin hoặc làm việc trực tiếp về công tác tổ chức cán bộ.

+ Trong các chuyến công tác tại các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự địa phương, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự kết hợp làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh; Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đi làm việc ở cấp huyện kết hợp làm việc với Thường trực cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện về công tác thi hành án dân sự về công tác tổ chức cán bộ.

+ Hàng năm, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức xếp hạng các Cục Thi hành án dân sự và thông báo kết quả xếp hạng tới Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tổ chức xếp hạng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và thông báo kết quả xếp hạng tới cấp ủy, Ủy ban nhân dân và Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện.

+ Phối hợp chặt chẽ trong việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện.

- Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng giúp việc Ban cán sự Đảng; Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND và Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan ở cấp huyện theo từng đối tượng cán bộ.

- Tiến độ thực hiện: Hàng năm và đột xuất theo yêu cầu công tác.

2. Đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức
Nội dung thực hiện:

a) Đổi mới công tác tuyển dụng
+ Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác tuyển dụng công chức theo hướng đảm bảo thực hiện đúng quy trình theo quy định và chất lượng công chức được tuyển dụng.

+ Rà soát nhu cầu, vị trí việc làm của Tổng cục, Cục, Chi cục Thi hành án dân sự, trên cơ sở đó thiếu vị trí nào thì tuyển vị trí đó (nhất là sau khi Đề án xác định vị trí việc làm trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

+ Chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự khó khăn về nguồn tuyển dụng phối hợp với các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ để tuyển dụng các trường hợp có trình độ Trung cấp Luật tốt nghiệp loại khá, giỏi vào các vị trí phù hợp theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, các trường Trung cấp Luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Sản phẩm: Tuyển đủ số biên chế được giao, bảo đảm chất lượng, đúng vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Đổi mới công tác bố trí, sử dụng công chức
Trên cơ sở cơ cấu, tổ chức đơn vị và Đề án xác định vị trí việc làm bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với chức danh công chức để đảm bảo sử dụng công chức có hiệu quả, tiến tới khắc phục tình trạng trong đơn vị có chức danh công chức không phù hợp với vị trí việc làm, qua đó phát huy tối đa khả năng, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014 triển khai, chỉ đạo và thực hiện dứt điểm xong trong năm 2015 - 2016.

3. Đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác đánh giá và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự
a) Đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng trọng tâm, trọng điểm và phải phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc của cán bộ trên cơ sở bám sát Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quyết định số 358/QĐ-BTP ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020
- Đơn vị chủ trì:

+ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp: Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của ngành tư pháp, trong đó chú trọng, ưu tiên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc;

+ Tổng cục Thi hành án dân sự: Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc, trong đó chú trọng đào tạo tiêu chuẩn chức danh công chức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức trong nguồn quy hoạch và công chức có chức danh tư pháp.

+ Các đơn vị thuộc Tổng cục: Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc diện quản lý của đơn vị, trong đó ưu tiên xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với công chức trong nguồn quy hoạch và công chức lãnh đạo, đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Chủ động bồi dưỡng hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan để bồi dưỡng kỹ năng làm việc cho công chức của đơn vị mình nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự: Bám sát Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc diện quản lý của đơn vị, địa phương mình, trong đó ưu tiên xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với công chức trong nguồn quy hoạch và công chức lãnh đạo, đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Chủ động thực hiện bồi dưỡng hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan để bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án và các công chức khác thuộc phạm vi quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự: Bám sát Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của Cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của đơn vị, trong đó ưu tiên xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với công chức trong nguồn quy hoạch và công chức lãnh đạo, đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Chủ động bồi dưỡng hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan để bồi dưỡng kỹ năng làm việc cho công chức của đơn vị mình nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Học viện Tư pháp: Xây dựng Chương trình chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng đối với các ngạch công chức thuộc các cơ quan thi hành án dân sự và Thừa phát lại.

- Đơn vị phối hợp: Tùy theo các nội dung công việc để phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Tiến độ thực hiện: Thực hiện hàng năm. Đối với việc bồi dưỡng hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan để bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án và các công chức khác thuộc phạm vi quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao thực hiện ngay sau khi kết thúc năm công tác (sau ngày 30/9/2014).

b) Người đứng đầu cơ quan quản lý, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức theo dõi, quản lý chặt chẽ, thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức. Việc đánh giá phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm, toàn diện, thực chất; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức công vụ, làm cơ sở chính cho việc đánh giá cán bộ, công chức. Quá trình đánh giá công chức lãnh đạo phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương theo cơ chế thông báo đánh giá cán bộ hai chiều, nhất là việc đánh giá đối với những đơn vị còn hạn chế, yếu kém về tổ chức, hoạt động, cần chấn chỉnh hoặc thay đổi kịp thời.
- Đơn vị chủ trì thực hiện:

+ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng nhận xét, đánh giá đối với Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự nhận xét, đánh giá đối với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.

+ Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục nhận xét đánh giá đối với cấp Phó và các công chức trong đơn vị.

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nhận xét, đánh giá đối với Phó Cục trưởng, Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự.

+ Thủ trưởng đơn vị chuyên môn thuộc Cục nhận xét, đánh giá đối với cấp Phó và công chức khác trong đơn vị.

+ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự nhận xét đánh giá đối với Phó Chi cục trưởng và công chức khác thuộc Chi cục.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Thời điểm thực hiện: Năm 2014; hàng năm theo quy định và thời điểm quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại... công chức lãnh đạo.

c) Xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự bảo đảm kịp thời và nâng cao chất lượng, tạo sự chủ động, có tầm nhìn xa, tính kế thừa, phát triển để khắc phục triệt để tình trạng hẫng hụt trong bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước và phù hợp với đặc điểm của ngành. Công tác quy hoạch phải đảm bảo cơ cấu 03 độ tuổi, thực hiện phương châm “động”, “mở”, có cán bộ nữ, người dân tộc v.v.
- Đơn vị chủ trì:

+ Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, thẩm định, quyết định quy hoạch của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương theo phân cấp.

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xây dựng quy hoạch Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, các đơn vị chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự, thẩm định, quyết định quy hoạch của các Chi cục theo phân cấp.

+ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự xây dựng quy hoạch lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, các cơ quan có liên quan về công tác cán bộ ở địa phương theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Sản phẩm: Quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2014 - 2016 và giai đoạn 2016 - 2021 được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, có tính khả thi.

- Thời điểm thực hiện: Năm 2014 và được rà soát, điều chỉnh hàng năm.

4. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nhất là đối với cán bộ quản lý, cán bộ có chức danh tư pháp, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng
Nội dung thực hiện:

+ Rà soát lại tổ chức, bộ máy các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục, Chi cục để đánh giá đơn vị nào đã được kiện toàn đầy đủ, đơn vị nào chưa được kiện toàn đầy đủ (lưu ý: đánh giá lại lãnh đạo quản lý của các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự, xác định rõ những đơn vị, cá nhân nào yếu kém) để có phương án củng cố, kiện toàn và phấn đấu đến hết năm 2016 không còn đơn vị nào yếu kém.

+ Phân bổ chỉ tiêu Chấp hành viên cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương; tổ chức thực hiện dứt điểm việc chuyển xếp Chấp hành viên theo quy định của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; tổ chức các kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp để kịp thời bổ sung cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

+ Triển khai thực hiện Đề án thi nâng ngạch Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên chính để bố trí đúng vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực, cơ cấu công chức của các cơ quan, đơn vị và phục vụ cho công tác kiện toàn chức danh cán bộ quản lý.

+ Rà soát các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định đối với đội ngũ Chấp hành viên trong cả nước, từ đó những trường hợp nào không đủ điều kiện tiêu chuẩn, không đáp ứng được yêu cầu sẽ chuyển sang ngạch khác đảm bảo phù hợp hơn.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Vụ công chức, viên chức Bộ Nội vụ; Ban thường vụ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan có liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng năm theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.

5. Thực hiện có hiệu quả chủ trương luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức thi hành án dân sự
a) Xây dựng và thực hiện phương án luân chuyển trên cơ sở Kế hoạch luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã được Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp phê duyệt, trong đó có cơ chế, chính sách cụ thể đối với các trường hợp được luân chuyển, biệt phái.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, các cơ quan có liên quan ở địa phương.

- Sản phẩm: Luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác bảo đảm có hiệu quả phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

- Thời điểm hoàn thành: Hàng năm.

b) Rà soát công chức lãnh đạo trong quy hoạch cấp Trưởng đã giữ chức vụ cấp Phó (Phó Cục trưởng và Phó Chi cục trưởng) 01 nhiệm kỳ; công chức giữ chức vụ cấp trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ trở lên nhưng vẫn đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm lại
- Đơn vị chủ trì:

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự rà soát tại Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

+ Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định phê duyệt các đối tượng thuộc diện quản lý và tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng các đối tượng thuộc diện quản lý của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, các cơ quan có liên quan ở địa phương.

- Sản phẩm: Báo cáo rà soát và đề xuất Kế hoạch từng bước thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo trong quy hoạch cấp Trưởng đã giữ chức vụ cấp Phó 01 nhiệm kỳ; cán bộ, công chức cấp Trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ trở lên nhưng vẫn đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm lại thì xem xét bổ nhiệm vị trí mới, đơn vị mới hoặc phối hợp với địa phương chuyển đổi sang cơ quan Tư pháp, phù hợp với đặc điểm tình hình và bối cảnh của từng địa phương.

- Thời điểm hoàn thành: Xong trong Quý II/2015 và thực hiện thường xuyên hàng năm.

c) Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức thuộc diện chuyển đổi trong cơ quan thi hành án dân sự theo quy định.
- Đơn vị chủ trì:

+ Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức từ đơn vị này sang đơn vị khác thuộc Tổng cục.

+ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ chuyển đổi công tác đối với công chức thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác trong đơn vị.

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức thuộc diện chuyển đổi của các đơn vị thuộc Cục và từ Chi cục này sang Chi cục khác.

+ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công chức thuộc diện chuyển đổi của đơn vị theo quy định.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có liên quan theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Sản phẩm: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác được phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Thời điểm thực hiện: Thực hiện thường xuyên theo quy định.

6. Thực hiện chủ trương biệt phái cán bộ, công chức trong và ngoài địa bàn cấp tỉnh để tập trung thực hiện các nhiệm vụ lớn, cấp bách của các cơ quan thi hành án dân sự
a) Tổng kết một năm thực hiện công tác biệt phái công chức từ các tỉnh, thành phố về Tây Ninh để làm cơ sở để nhân rộng triển khai thực hiện.
- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công tác phía Nam và các cơ quan có liên quan ở Tây Ninh.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả tổng kết.

- Thời điểm thực hiện: Tháng 10/2014.

b) Rà soát những đơn vị có số lượng án lớn, giá trị thi hành cao trong cả nước
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

- Sản phẩm: Báo cáo rà soát, phân loại những đơn vị có số lượng việc, tiền phải thi hành cao trong cả nước và những đơn vị có khó khăn cần tăng cường.

- Thời điểm thực hiện: Thực hiện trước khi có phương án biệt phái và đột xuất theo yêu cầu công việc.

c) Xây dựng Kế hoạch biệt phái công chức, trong đó có phương án biệt phái cụ thể đối với từng địa phương và từng công chức
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự (theo phân cấp quản lý cán bộ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, các cơ quan có liên quan ở địa phương nơi có công chức được biệt phái đến;

- Sản phẩm: Kế hoạch biệt phái công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiến độ thực hiện: Hàng năm và đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.

7. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ hệ thống thi hành án dân sự, đảm bảo chất Iượng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
a) Tăng cường công tác kiểm tra của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp đối với Tổng cục trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ
- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng năm theo kế hoạch.

b) Tăng cường công tác kiểm tra của Tổng cục đối với các Cục Thi hành án dân sự trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng năm theo kế hoạch.

c) Tăng cường công tác Thanh tra của Thanh tra Bộ đối với việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ
- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng năm theo kế hoạch.

d) Xây dựng văn bản đề nghị cấp ủy địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, cấp ủy địa phương các cấp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ.

đ) Phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự; xử lý nghiêm cán bộ có vi phạm và xác định trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; cấp Ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh tra, cơ quan Công an, cơ quan Báo chí, phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

8. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cán bộ công chức, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức ngành Tư pháp và đạo đức Chấp hành viên với việc xây dựng, đổi mới công tác cán bộ
- Đơn vị chủ trì và nội dung thực hiện:

Tổng cục Thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục quán triệt triển khai việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; triển khai thi đua, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức ngành Tư pháp, đạo đức Chấp hành viên.

- Đơn vị phối hợp: Các Đảng bộ, Chi bộ nơi cơ quan, đơn vị sinh hoạt.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên và đột xuất theo Kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện và chỉ đạo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan nêu tại Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổng hợp, báo cáo Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp triển khai các nội dung thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và phối hợp với Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện các nội dung có liên quan nêu tại Kế hoạch.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm quán triệt trong đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Bộ Tư pháp đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan quan tâm, phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định chung của Đảng, Nhà nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi văn bản về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.

